
Thứ Tiết 12A1 12A2 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12N1 12N2 12N3

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Toán 

 Văn Cường

Sinh 

 Viết Thắng

GDCD 

 Vũ Nga

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Hải Liên

Sử 

 Thúy

Anh 

 Huệ

Lý 

 Nghiêm

Lý 

 Bùi Thúy

Anh 

 Dương

3
Toán 

 Văn Cường

Sinh 

 Viết Thắng

Thể dục 

 Hồng Anh

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Hải Liên

Sử 

 Thúy

Anh 

 Huệ

Lý 

 Nghiêm

Lý 

 Bùi Thúy

Anh 

 Dương

4
Lý 

 Lâm Quỳnh

Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 Dương

Văn 

 Kim Anh

Thể dục 

 Hồng Anh

Anh 

 Huệ

GDCD 

 Vũ Nga

Anh 

 Hương

Toán 

 Khiêm

Công nghệ 

 T.Dũng

5
Lý 

 Lâm Quỳnh

Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 Dương

Văn 

 Kim Anh

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Huệ

Anh 

 Hương

Toán 

 Khiêm

Lý 

 Nghiêm

1
Công nghệ 

 T.Dũng

Lý 

 Hùng Mạnh

Văn 

 Thu Hương

Sử 

 Quang

Toán 

 Văn Cường

Sử 

 Thúy

Địa 

 Hồng Thúy

Toán 

 Nguyễn Đức

Hoá 

 Trần Đức

Hoá 

 Vũ Toản

2
Văn 

 Cẩm Nhi

Lý 

 Hùng Mạnh

Văn 

 Thu Hương

Thể dục 

 Hồng Anh

Toán 

 Văn Cường

GDCD 

 Thu Hà

Địa 

 Hồng Thúy

Toán 

 Nguyễn Đức

Hoá 

 Trần Đức

Hoá 

 Vũ Toản

3
Văn 

 Cẩm Nhi

Thể dục 

 Vũ Hải

Địa 

 Hồng Thúy

Anh 

 Ng.Phương

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Phương

Sinh 

 Ch.Phương

Anh 

 Hương

Thể dục 

 Thư

4
Sinh 

 Võ Hải

Văn 

 Cẩm Nhi

Địa 

 Hồng Thúy

Anh 

 Ng.Phương

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Phương

Hoá 

 Vũ Toản

Anh 

 Hương

Lý 

 Nghiêm

5
Sinh 

 Võ Hải

Văn 

 Cẩm Nhi

Anh 

 Huệ

Hoá 

 Vũ Toản

Sinh 

 Viết Thắng

Lý 

 Nghiêm

1
Hoá 

 Vũ Toản

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Đăng

Toán 

 Hưng

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Huệ

Sử 

 Lê Thu

Anh 

 Hương

Lý 

 Bùi Thúy

Văn 

 Kim Anh

2
Hoá 

 Vũ Toản

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Đăng

Toán 

 Hưng

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Huệ

Sử 

 Lê Thu

Anh 

 Hương

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Kim Anh

3
Thể dục 

 Vũ Hải

Toán 

 Hưng

Sử 

 Lê Thu

GDCD 

 Thu Hà

Sử 

 Thúy

Thể dục 

 Thư

Toán 

 Đăng

Văn 

 Phương

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Tráng

4
Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Hưng

Anh 

 Dương

Văn 

 Kim Anh

GDCD 

 Thu Hà

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Văn 

 Phương

Thể dục 

 Vũ Hải

Toán 

 Tráng

5
Anh 

 H.Thảo

Lý 

 Hùng Mạnh

Anh 

 Dương

Văn 

 Kim Anh

Toán 

 Khiêm

Anh 

 Huệ

Hoá 

 Vũ Toản

Sinh 

 Viết Thắng

Sinh 

 Võ Hải

1
Văn 

 Cẩm Nhi

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Thu Hương

Địa 

 Trần Yến

Sử 

 Thúy

GDCD 

 Thu Hà

Sử 

 Lê Thu

Toán 

 Nguyễn Đức

Công nghệ 

 T.Dũng

Anh 

 Dương

2
Văn 

 Cẩm Nhi

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Thu Hương

Địa 

 Trần Yến

Sử 

 Thúy

GDCD 

 Thu Hà

Thể dục 

 Hồng Anh

Toán 

 Nguyễn Đức

Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 Dương

3
Lý 

 Lâm Quỳnh

Hoá 

 Trần Đức

Sử 

 Lê Thu

Anh 

 Ng.Phương

Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Phương

Thể dục 

 Vũ Hải

Anh 

 Hương

Văn 

 Kim Anh

4
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Cẩm Nhi

Sử 

 Lê Thu

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Văn Cường

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Phương

Sinh 

 Ch.Phương

Anh 

 Hương

Văn 

 Kim Anh

5
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Cẩm Nhi

Toán 

 Văn Cường

1
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Đăng

Sử 

 Quang

Địa 

 Tú Hồng

Toán 

 Khiêm

GDCD 

 Vũ Nga

Lý 

 Nghiêm

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Tráng

2
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Đăng

Sử 

 Quang

Địa 

 Tú Hồng

Toán 

 Khiêm

GDCD 

 Vũ Nga

Văn 

 Phương

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Tráng

3
Sinh hoat 

 Văn Cường

Công nghệ 

 T.Dũng

Sinh hoat 

 Lâm Quỳnh

Toán 

 Hưng

Văn 

 Hải Liên

Sinh hoat 

 Thúy

Sinh hoat 

 Bùi Thúy

Văn 

 Phương

Toán 

 Khiêm

Sinh 

 Võ Hải

4
Hoá 

 Vũ Toản

Sinh hoat 

 Loan

GDCD 

 Vũ Nga

Toán 

 Hưng

Văn 

 Hải Liên

Địa 

 Trần Yến

Toán 

 Đăng

Công nghệ 

 T.Dũng

Toán 

 Khiêm

Sinh hoat 

 Hương Lan

5
GDCD 

 Vũ Nga

Sinh hoat 

 Quang

Sinh hoat 

 Hải Liên

Địa 

 Trần Yến

Toán 

 Đăng

Sinh hoat 

 T.Dũng

Sinh hoat 

 D.Hồng

Hoá 

 Vũ Toản

Thứ 6
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5



Thø TiÕt 12A1 12A2 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12N1 12N2 12N3

1 210 V01 V02 V03 V04 105 314

2
Toán 

 Hưng

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Toán 

 Nguyễn Đức

Anh 

 Hương

Toán 

 Tráng

3
Toán 

 Hưng

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Toán 

 Nguyễn Đức

Anh 

 Hương

Toán 

 Tráng

4
Toán 

 Hưng

Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Toán 

 Nguyễn Đức

Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Tráng

5
Anh 

 H.Thảo

Lý 

 Bùi Thúy

1 105 210 V01 V02 V04 314
2

Lý 

 Lâm Quỳnh

Lý 

 Hùng Mạnh

Toán 

 Đăng

Toán 

 Hưng

Anh 

 Hương

Lý 

 Nghiêm

3
Lý 

 Lâm Quỳnh

Lý 

 Hùng Mạnh

Toán 

 Đăng

Toán 

 Hưng

Anh 

 Hương

Lý 

 Nghiêm

4
Hoá 

 Vũ Toản

Hoá 

 Trần Đức

Toán 

 Đăng

Toán 

 Hưng

Lý 

 Nghiêm

Anh 

 Dương

5
Hoá 

 Vũ Toản

Hoá 

 Trần Đức

Lý 

 Nghiêm

Anh 

 Dương

1 210 V03 V02 V01 V04 105
2

Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 Dương

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Văn Cường

Văn 

 Phương

Toán 

 Khiêm

3
Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 Dương

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Văn Cường

Văn 

 Phương

Toán 

 Khiêm

4
Lý 

 Hùng Mạnh

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Kim Anh

Toán 

 Văn Cường

Anh 

 Huệ

Toán 

 Khiêm

5
Lý 

 Hùng Mạnh

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 Kim Anh

Anh 

 Huệ

1 100 103 210 105 314
2

Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Lý 

 Nghiêm

3
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Lý 

 Nghiêm

4
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Đăng

Anh 

 Hương

5
Anh 

 Hương

1 100 V03 V01 V02 105 314
2

Lý 

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Dương

Toán 

 Văn Cường

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Hương

Toán 

 Tráng

3
Lý 

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Dương

Toán 

 Văn Cường

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Hương

Toán 

 Tráng

4
Hoá 

 Vũ Toản

Văn 

 Thu Hương

Toán 

 Văn Cường

Anh 

 Huệ

Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Tráng

5
Hoá 

 Vũ Toản

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Huệ

Lý 

 Bùi Thúy

1
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Đăng

Văn 

 Kim Anh

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Huệ

Văn 

 Phương

Toán 

 Nguyễn Đức

Toán 

 Khiêm

Lý 

 Nghiêm

2
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Đăng

Văn 

 Kim Anh

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Huệ

Văn 

 Phương

Toán 

 Nguyễn Đức

Toán 

 Khiêm

Lý 

 Nghiêm

3
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Hưng

Toán 

 Đăng

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Huệ

Toán 

 Nguyễn Đức

Toán 

 Khiêm

Anh 

 Dương

4
Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Huệ

Anh 

 Dương

5 201 202 203 204 206 211 212 215 216 218

Thø 7

Thêi khãa biÓu häc kú iI - KHỐI 12  (buæi chiÒu)

 N¨m häc 2020 -2021

(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 22/3/2021) Thø 7 häc buæi s¸ng

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6


